
 
 

 
ĐÁP ÁN. Môn: Cơ học cơ sở (CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

 

Vẽ sơ đồ vật thể tự do 0.50 
↺ Σ = 0 ⇔ 16 × 4 + 20 × 2 − 𝑀 = 0 𝑴𝑩 = 𝟏𝟎𝟒 𝑘𝑁 0.50 
↑ Σ = 0 ⇔ −16 − 20 + 𝑌 = 0 𝒀𝑩 = 𝟑𝟔 𝑘𝑁 0.50 

→ Σ = 0 ⇔ 12 + 𝑋 = 0 𝑿𝑩 = −𝟏𝟐 𝑘𝑁 0.50 

 
Câu 2. (1.5 điểm) 

 

Vẽ sơ đồ vật thể tự do 0.50 

Thanh AB: 
 ↺ Σ = 0 ⇔ −30 × 2 + 3𝑋 = 0 

𝑿𝑩 = 𝟐𝟎 𝑘𝑁 0.50 

Thanh BC:  
↺ Σ = 0 ⇔ 3 × 2 + 6 − 3𝑌 = 0 

𝒀𝑩 = 𝟒 𝑘𝑁 0.50 

 
Câu 3. (1.5 điểm) 

 

 𝒀𝑫 = 𝟒𝟎 𝑘𝑁 0.50 

↑ Σ = 0 ⇔ 𝑁ா = 0 𝑵𝑬𝑩 = 𝟎 𝑘𝑁 0.50 

↺ Σ = 0 ⇔ 4𝑁ாி + 3𝑌 = 0 𝑵𝑬𝑭 = −𝟑𝟎 𝑘𝑁 0.50 

 
Câu 4. (1.0 điểm) 

 

AB: ↻ Σ = 0 ⇔ 
6𝑁 + 6 × 8 = 0 

𝑵𝑪𝑫 = −𝟖 𝑘𝑁 0.50 

EB: ↻ Σா = 0 ⇔ 
𝑀ா + 4𝑁 + 6 × 6 = 0 

𝑴𝑬 = −𝟒 𝑘𝑁𝑚 0.50 

 
Câu 5. (1.5 điểm) 

 

→ Σ = 0 ⇔ 𝑁(𝑧) = 0 𝑵(𝒛) = 𝟎 𝑘𝑁 0.50 

↑ Σ = 0 ⇔ 𝑄(𝑧) − 10 − 10 = 0 𝑸(𝒛) = 𝟐𝟎 𝑘𝑁 0.50 

↻ Σௌ = 0 ⇔ 
𝑀(𝑧) + 10 × 𝑧 + 10 × (𝑧 + 1) + 5 = 0 

𝑴(𝒛) = −𝟐𝟎𝒛 − 𝟏𝟓 
(𝑘𝑁𝑚) 

0.50 

 
Câu 6. (2.5 điểm) 

 

Vẽ sơ đồ vật thể tự do 0.50 

𝒀𝑨 = 𝟓𝟎𝑘𝑁 0.50 

𝒀𝑪 = 𝟒𝟎𝑘𝑁 0.50 

Vẽ Q 0.50 

Vẽ M 0.50 


